
1 200259 Phạm Anh Tuấn 02/12/2011 Điện Biên Kinh Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Mường 1 - Mường Mùn - Điện Biên

2 200257 Hoàng Anh Tuấn 03/04/2011 Điện Biên Kinh Nam Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Xóm Chợ - Mường Mùn - Điện Biên

3 200028 Phạm Xuân Cường 02/07/2011 Đắk Nông Kinh Nam Trường THCS Rạng Đông Bản Rạng Đông - Pú Nhung - Điện Biên

4 200328 Nguyễn Kiều Vy 29/09/2011 Điện Biên Kinh Nữ Trường THCS Rạng Đông Bản Nong Luông - Pú Nhung - Điện Biên

5 200199 Chu Minh Nhật 24/12/2011 Điện Biên Kinh Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Rạng Đông - Pú Nhung - Điện Biên

6 200264 Dương Xuân Tùng 31/08/2011 Điện Biên Kinh Nam Trường THCS Rạng Đông Bản Rạng Đông - Pú Nhung - Điện Biên

7 010432 Phạm Đoan Quỳnh 18/12/2011 Hưng Yên Kinh Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Mường Mùn II - Mường Mùn - Điện Biên

8 200056 Bạc Thị Kim Dung 02/06/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Tuần Giáo Bản Chiềng Khoang - Tuần Giáo - Điện Biên

9 200191 Bạc Thị Ngọc 11/02/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Tuần Giáo Bản Đông - Tuần Giáo - Điện Biên

10 200115 Lò Trần Lan Hương 28/12/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Tuần Giáo Khối Trường Xuân - Tuần Giáo - Điện Biên

11 200131 Quàng Duy Khánh 13/08/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Quài Nưa Bản Ten - Tuần Giáo - Điện Biên

12 200002 Quàng Vân Anh 07/11/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Cang Bản Cá - Tuần Giáo - Điện Biên

13 200060 Quàng Thị Lệ Duyên 28/10/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Nưa Bản Củ - Tuần Giáo - Điện Biên

14 200262 Đỗ Duy Tùng 15/08/2011 Điện Biên Tày Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Nong Tấu - Tuần Giáo - Điện Biên

15 200058 Cà Tiến Duy 13/11/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Lập - Tuần Giáo - Điện Biên

16 200190 Quàng Thị Ngân 02/06/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Cang Bản Sáng - Tuần Giáo - Điện Biên

17 200078 Lò Minh Hà 01/04/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Quài Cang Bản Phung - Tuần Giáo - Điện Biên

18 200124 Tòng Bảo Khanh 12/05/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Chăn - Tuần Giáo - Điện Biên

19 200176 Lường Văn Nam 02/11/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Quài Nưa Bản Củ - Tuần Giáo - Điện Biên
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20 200237 Lò Thị Như Quỳnh 10/07/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Cang Bản Cuông - Tuần Giáo - Điện Biên

21 200023 Quàng Thị Hải Băng 20/12/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Nưa Bản Bó Giáng - Tuần Giáo - Điện Biên

22 200062 Quàng Thùy Dương 24/03/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Cang Bản Nát - Tuần Giáo - Điện Biên

23 200218 Lò Kim Oanh 15/09/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Khá - Tuần Giáo - Điện Biên

24 200072 Lò Nguyễn Minh Đức 30/03/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Đông - Tuần Giáo - Điện Biên

25 200269 Lường Duy Thái 10/07/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Chiềng Khoang - Tuần Giáo - Điện Biên

26 200098 Quàng Văn Hoàng 02/08/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Quài Cang Bản Cuông - Tuần Giáo - Điện Biên

27 200153 Lường Thị Phương Linh 14/02/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Nưa Bản Cọ - Tuần Giáo - Điện Biên

28 200298 Quàng Thị Trang 08/10/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Nưa Bản Cang - Tuần Giáo - Điện Biên

29 200111 Lò Khánh Huyền 08/07/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Cang Bản Cản - Tuần Giáo - Điện Biên

30 200074 Phạm Hương Giang 24/03/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Tuần Giáo Khối 20/7 - Tuần Giáo - Điện Biên

31 200265 Lò Thị Ngọc Tuyết 19/05/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Nưa Cọ - Tuần Giáo - Điện Biên

32 200006 Tòng Thị Anh 14/02/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Cang Bản Cản - Tuần Giáo - Điện Biên

33 200270 Lò Minh Bảo Thắng 08/12/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Quài Nưa Bản Chăn - Tuần Giáo - Điện Biên

34 200297 Lường Thị Trang 09/01/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Nưa Bản Chăn - Tuần Giáo - Điện Biên

35 200304 Lò Thị Kiều Trang 26/06/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Cang Bản Sảo - Tuần Giáo - Điện Biên

36 200194 Lò Thị Minh Nguyệt 27/01/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Cang Bản Cá - Tuần Giáo - Điện Biên

37 200305 Lò Bảo Trâm 13/12/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Quài Cang Bản Khá - Tuần Giáo - Điện Biên

38 200015 Lường Thị Minh Anh 17/11/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS và THPT Quài Tở Đứa - Quài Tở - Điện Biên

39 200256 Mùa A Tú 18/10/2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT TH&THCS Toả Tình Bản Chế Á - Quài Tở - Điện Biên

40 200130 Lò Quốc Khánh 02/09/2011 Điện Biên Thái Nam THCS và THPT Quài Tở Bản Ta - Quài Tở - Điện Biên

41 200319 Sùng Thị Vân 22/12/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT TH&THCS Toả Tình Bản Háng Tầu - Quài Tở - Điện Biên

42 200311 Tòng Minh Trường 22/05/2011 Điện Biên Thái Nam THCS và THPT Quài Tở Bản Lé Xôm - Quài Tở - Điện Biên
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43 200171 Mùa Giàng Mỷ 16/04/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Tuần Giáo Bản Lồng - Quài Tở - Điện Biên

44 200222 Vừ A Phong 26/02/2011 Điện Biên HMông Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Hua Sa A - Quài Tở - Điện Biên

45 200188 Lường Kim Ngân 11/09/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS và THPT Quài Tở Bản Có - Quài Tở - Điện Biên

46 200292 Lò Thị Thu Thủy 26/10/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS và THPT Quài Tở Bản Có - Quài Tở - Điện Biên

47 200329 Cà Thị Hà Vy 26/03/2011 Điện Biên Thái Nữ THCS và THPT Quài Tở Bản Băng Sản - Quài Tở - Điện Biên

48 200207 Lầu Thị Hồng Nhung 29/11/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT TH&THCS Toả Tình Háng tàu - Quài Tở - Điện Biên

49 200106 Giàng A Hùng 06/09/2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT TH&THCS Toả Tình Bản Hua Sa A - Quài Tở - Điện Biên

50 200129 Lường Việt Khánh 22/03/2011 Điện Biên Thái Nam THCS và THPT Quài Tở Bản Ta - Quài Tở - Điện Biên

51 200054 Mùa Thị Cá Dùa 17/11/2011 Điện Biên HMông Nữ
Trường PTDTBT TH&THCS Tênh 

Phông
Bản Ten hon - Quài Tở - Điện Biên

52 200241 Vàng A Só 10/07/2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT TH&THCS Toả Tình Bản Sông Ia - Quài Tở - Điện Biên

53 200022 Lầu Gia Bảo 12/07/2011 Điện Biên HMông Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Háng Tầu - Quài Tở - Điện Biên

54 200231 Lò Cà Minh Quang 08/04/2011 Điện Biên Thái Nam THCS và THPT Quài Tở Bản Băng Sản - Quài Tở - Điện Biên

55 200210 Vàng Thị Nhung 11/01/2011 Điện Biên HMông Nữ
Trường PTDTBT TH&THCS Tênh 

Phông
Bản Xá Tự - Quài Tở - Điện Biên

56 200121 Cà Tuấn Khang 04/05/2011 Điện Biên Thái Nam THCS và THPT Quài Tở Bản Băng Sản - Quài Tở - Điện Biên

57 200208 Vừ Thị Nhung 23/08/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT TH&THCS Toả Tình Bản Háng Tàu - Quài Tở - Điện Biên

58 200004 Tạ Thị Vân Anh 10/07/2011 Điện Biên Kháng Nữ Trường THCS Rạng Đông Bản Nậm Mu - Pú Nhung - Điện Biên

59 200323 Mùa A Viện 06/01/2011 Điện Biên HMông Nam Trường THCS Vừ A Dính Bản Xá Tự - Pú Nhung - Điện Biên

60 200035 Vừ Mai Chi 15/08/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Vừ A Dính Bản Đề Chia A - Pú Nhung - Điện Biên

61 200083 Sùng Ngọc Hiền 03/03/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Vừ A Dính Bản Xá Tự - Pú Nhung - Điện Biên

62 200037 Mùa Thị Chi 21/08/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Phiêng hoa - Sáng Nhè - Điện Biên

63 200275 Vàng Phương Thảo 02/08/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Tuần Giáo Bản Đề Chia B - Pú Nhung - Điện Biên

64 200240 Vàng A Si 23/03/2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Háng Khúa - Sáng Nhè - Điện Biên

65 200334 Vừ Thị Xuân 09/11/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Vừ A Dính Bản Đề Chia A - Pú Nhung - Điện Biên
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66 200249 Vàng Thị Tá 13/04/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Rạng Đông Bản Thớ Tỷ - Pú Nhung - Điện Biên

67 200316 Tráng Thị Ma Ni Van 19/10/2011 Sơn La HMông Nữ Trường ThCS Phiêng Khoài Bản Háng Chua - Pú Nhung - Điện Biên

68 200159 Giàng Thị Má 08/12/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Vừ A Dính Bản Tênh Lá - Pú Nhung - Điện Biên

69 200117 Lầu A Ka 27/10/2011 Điện Biên HMông Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Phiêng Pi - Pú Nhung - Điện Biên

70 200293 Vàng Thanh Thủy 27/11/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Ta Ma Bản Thớ Tỷ - Pú Nhung - Điện Biên

71 200042 Mùa Thị Dân 10/08/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Háng Khúa - Sáng Nhè - Điện Biên

72 200243 Mùa A Sơn 29/01/2011 Điện Biên HMông Nam Trường THCS Vừ A Dính Bản Khó Bua - Pú Nhung - Điện Biên

73 200088 Sùng Thị Ngọc Hoa 15/02/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Vừ A Dính Bản Xá Tự - Pú Nhung - Điện Biên

74 200294 Vừ Thị Thu Thủy 01/11/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Rạng Đông Bản Trung Dình - Pú Nhung - Điện Biên

75 200162 Sùng Thị May 19/11/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Vừ A Dính Bản Xá Tự - Pú Nhung - Điện Biên

76 200158 Mùa Thị Ly 02/03/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Thanh Luông Bản Phiêng Pi - Pú Nhung - Điện Biên

77 200197 Mùa A Nguyên 31/08/2011 Điện Biên HMông Nam Trường THCS Vừ A Dính Bản Phiêng Pi - Pú Nhung - Điện Biên

78 200166 Vừ Chí Minh 19/05/2011 Điện Biên HMông Nam Trường THCS Vừ A Dính Bản Đề Chia B - Pú Nhung - Điện Biên

79 200226 Vừ Thị Phương 12/04/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Vừ A Dính Bản Phiêng Pi - Pú Nhung - Điện Biên

80 200102 Lò Thị Hoàng 11/09/2011 Điện Biên Kháng Nữ Trường THCS Rạng Đông Bản Bon A - Pú Nhung - Điện Biên

81 200310 Lý Thiên Trường 17/12/2011 Điện Biên HMông Nam Trường THCS Vừ A Dính Bản Chua Lú - Pú Nhung - Điện Biên

82 200317 Vừ Thị Hồng Vân 17/11/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Vừ A Dính Bản Phiêng Pi - Pú Nhung - Điện Biên

83 200223 Vàng A Phong 09/08/2011 Điện Biên HMông Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Nậm Din - Sáng Nhè - Điện Biên

84 200180 Giàng Thị Nga 10/01/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Khúa Trá - Sáng Nhè - Điện Biên

85 200324 Lò Quang Vinh 14/09/2011 Điện Biên Kháng Nam Trường THCS Rạng Đông Bản Bon A - Pú Nhung - Điện Biên

86 200285 Lường Thị Thoi 01/04/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Mường Thín Bản Thín B - Chiềng Sinh - Điện Biên

87 200247 Mùa Thị Suấn 19/12/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Mường Thín Bản Đông Liếng - Chiềng Sinh - Điện Biên

88 200144 Lường Thị Linh 25/11/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường TH&THCS Nà Sáy Bản Nậm Cá - Chiềng Sinh - Điện Biên
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89 200212 Quàng Thị Quỳnh Như 06/02/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Đông Bản Vánh 3 - Búng Lao - Điện Biên

90 200286 Lường Thị Thu 31/01/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường TH&THCS Nà Sáy Bản Huổi Sáy - Chiềng Sinh - Điện Biên

91 200031 Lò Mạnh Cường 19/11/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Chiềng Đông Cộng - Búng Lao - Điện Biên

92 200107 Lò Văn Huy 28/02/2011 Điện Biên Thái Nam Trường TH&THCS Nà Sáy Bản Nậm Cá - Chiềng Sinh - Điện Biên

93 200215 Lò Thị Kim Oanh 27/04/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường TH&THCS Nà Sáy Bản Nà Sáy - Chiềng Sinh - Điện Biên

94 200175 Tòng Văn Nam 14/04/2011 Điện Biên Thái Nam Trường TH&THCS Nà Sáy Bản Hong Lực - Chiềng Sinh - Điện Biên

95 200276 Quàng Thị Thảo 08/07/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Đông Bản Bó - Búng Lao - Điện Biên

96 200146 Quàng Thị Linh 01/08/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Sinh Bản Ly Xôm - Chiềng Sinh - Điện Biên

97 200238 Lò Thị Hương Quỳnh 13/07/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Sinh Bản Kép - Chiềng Sinh - Điện Biên

98 200136 Lò Thị Ngọc Lan 26/04/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Sinh Bản Che Phai 1 - Chiềng Sinh - Điện Biên

99 200140 Lường Thị Ngọc Liêm 02/05/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Sinh Bản Che Phai 1 - Chiềng Sinh - Điện Biên

100 200327 Lò Thị Giang Vy 20/08/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Đông Bản Vánh 2 - Búng Lao - Điện Biên

101 200095 Cà Văn Hòa 11/04/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Khong Hin Bản Khong Tở - Chiềng Sinh - Điện Biên

102 200123 Cà Bảo Khanh 16/06/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Tuần Giáo Bản Nà Sáy 2 - Chiềng Sinh - Điện Biên

103 180010 Quàng Thị Lan Anh 16/03/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Đông Bản Phang - Búng Lao - Điện Biên

104 200049 Lò Thị Huyền Diệu 11/01/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Đông Bản Bó - Búng Lao - Điện Biên

105 200181 Lò Thị Nga 13/11/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường TH&THCS Nà Sáy Bản Hong Lực - Chiềng Sinh - Điện Biên

106 200309 Quàng Anh Trường 18/09/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Chiềng Sinh Bản Dửn - Chiềng Sinh - Điện Biên

107 200184 Lò Thị Nga 07/05/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Mường Thín Bản Thín A - Chiềng Sinh - Điện Biên

108 200053 Mùa Thị Dông 08/06/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường THCS Mường Thín Bản Đông Liếng - Chiềng Sinh - Điện Biên

109 200274 Lò Thị Mai Thao 09/04/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Sinh Bản Kép - Chiềng Sinh - Điện Biên

110 200122 Lò Công Kháng 01/11/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Chiềng Đông Bản Vánh 3 - Búng Lao - Điện Biên

111 200161 Lò Văn Mạnh 31/08/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Chiềng Sinh Bản Che Phai 1 - Chiềng Sinh - Điện Biên
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112 200196 Tòng Thị Kim Nguyệt 30/09/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Mường Thín Bản Hốc Chứn - Chiềng Sinh - Điện Biên

113 200145 Lường Thị Hà Linh 26/10/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Sinh Bản Che Phai 1 - Chiềng Sinh - Điện Biên

114 200017 Lường Thị Nguyệt Ánh 20/05/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Mường Thín Bản Muông - Chiềng Sinh - Điện Biên

115 200192 Lường Thị Khánh Ngọc 30/01/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Khong Hin Bản Co Đứa - Chiềng Sinh - Điện Biên

116 200288 Lò Thanh Thúy 01/04/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Chiềng Sinh Bản Che Phai 1 - Chiềng Sinh - Điện Biên

117 200235 Lò Văn Quyền 05/10/2011 Điện Biên Thái Nam Trường THCS Chiềng Sinh Bản Kép - Chiềng Sinh - Điện Biên

118 200073 Lò Thị Bích Giang 06/08/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường THCS Mường Thín Bản Thín A - Chiềng Sinh - Điện Biên

119 200003 Lò Tuấn Anh 23/02/2011 Điện Biên Thái Nam Trường TH&THCS Nà Sáy Bản Nà Sáy 2 - Chiềng Sinh - Điện Biên

120 200172 Lường Văn Nam 21/05/2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Hốc - Mường Mùn - Điện Biên

121 220124 Lò Thị Minh 19/08/2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hua Mức 3 - Mường Mùn - Điện Biên

122 200152 Lường Tòng Tuệ Linh 06/03/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Mường 2 - Mường Mùn - Điện Biên

123 200034 Lò Thị Ngọc Chi 07/12/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Co En - Mường Mùn - Điện Biên

124 200070 Cà Thị Điệp 28/06/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

125 220169 Lò Thị Phượng 10/03/2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hát Khoang - Mường Mùn - Điện Biên

126 220042 Hờ Thị Dung 19/11/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Pú Xi 1 - Mường Mùn - Điện Biên

127 200063 Lò Thị Thùy Dương 04/06/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

128 200169 Quàng Thị Trà My 15/01/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Mường 2 - Mường Mùn - Điện Biên

129 200093 Lường Thị Hoa 12/04/2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Ta Lếch - Mường Mùn - Điện Biên

130 200018 Tòng Thị Nguyệt Ánh 14/05/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

131 200050 Cà Thị Diên 17/04/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

132 200052 Mùa A Dình 06/03/2011 Điện Biên HMông Nam Trường THCS Vừ A Dính Bản Huổi Cáy - Mường Mùn - Điện Biên

133 200322 Lò Hoàng Vi 25/08/2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Nà Chua - Mường Mùn - Điện Biên

134 200183 Ly Thị Nga 28/03/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Cáy - Mường Mùn - Điện Biên
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135 200112 Trương Thị Bích Huyền 15/01/2011 Điện Biên Thổ Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Mường 1 - Mường Mùn - Điện Biên

136 220135 Thào Hoài Nam 23/09/2011 Điện Biên HMông Nam Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hua Mùn - Mường Mùn - Điện Biên

137 200038 Cà Thị Chiển 14/12/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Chiềng Ban - Mường Mùn - Điện Biên

138 200326 Đinh Phương Vy 06/05/2011 Điện Biên Thổ Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Mường 1 - Mường Mùn - Điện Biên

139 220074 Lò Lâm Hoàng 13/05/2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Mú - Mường Mùn - Điện Biên

140 200182 Cà Thị Thúy Nga 24/02/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Xuân Tươi - Mường Mùn - Điện Biên

141 200239 Chá Thị Sài 18/04/2011 Điện Biên HMông Nữ Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Táng - Mường Mùn - Điện Biên

142 200069 Lò Thị Điệp 07/02/2011 Điện Biên Khơ-mú Nữ Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Bó Lếch - Mường Mùn - Điện Biên

143 200033 Lò Thị Bảo Chi 04/06/2011 Điện Biên Thái Nữ Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Ta Pao - Mường Mùn - Điện Biên

144 200080 Lành Minh Hào 19/08/2011 Điện Biên Thái Nam Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Xuân Tươi - Mường Mùn - Điện Biên

(Danh sách gồm 144 học sinh)
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